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 Ỉ   ĐỒ G    P 

Bản án số: 16/2018/DS-PT 

Ngày: 16-01-2018 

V/v tranh   ấp   p   n    n 

s  v   t   sản. 

CỘ G     XÃ  ỘI C Ủ  G Ĩ  VIỆ    M 

Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 

 

  

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ G     XÃ  ỘI C Ủ  G Ĩ  VIỆ    M 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  Ỉ   ĐỒ G    P  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Ông N u  n N    V n  

Ông Lê Thành Tôn 

B  N u  n T ị Vĩn  

- Thư ký phiên tòa: Ôn  N u  n Bảo  uố  - T ư ký Tò  án nhân   n 

t n    n  T áp. 

-   i  i n  i n Ki m   t nh n   n t nh  ồng Th p: Ông Lê Thành 

Biên -    m sát v  n t  m     p   n tò   

Trong các ngày 04, 12, 16 tháng 01 năm 2018 t   tr  s  Tò  án n  n   n 

t n    n  T áp xét xử p ú  t ẩm  ôn  k    v  án t   lý số 227/2017/TLPT-DS 

ngày 31 tháng 10 năm 2017 về v ệ  tranh c ấp   p   n    n s  v   t   sản. 

Do Bản án   n s  sơ t ẩm số: 28/2017/DS-ST ngày 15 tháng 9 năm 

2017  ủ  Tò  án n  n   n  u ện M bị kháng cáo. 

T eo  u ết  ịn   ư  v  án r  xét xử p ú  t ẩm số: 353/2017/  -PT 

ngày 08 tháng 12 năm 2017,   ữ   á   ươn  s : 

1. N u  n  ơn: Võ T ị H n  N, s n  năm 1981;  ị     : Ấp B, xã  , 

 u ện M, t n    n  T áp  

      ện t eo ủ  qu ền:  o n  u n   , s n  năm 1987;  ị     : Ấp 

B, xã ,  u ện M, t n    ng Tháp. (Theo văn bản ủ  qu ền n    26/6/2017) 

( ó mặt)  

2. Bị  ơn: Bù  T ị N    T, s n  năm 1979;  ị     :   óm T, t ị trấn A, 

 u ện M, t n    n  T áp ( ó mặt)  
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3. N ườ  l m   ứn : 

3.1. C ị N ô T ị U, s n  năm 1985;  ị     : Ấp N, xã  ,  u ện  M, t n  

  ng Tháp ( ó mặt)  

3.2. C ị Dươn  T ị Bí   T, s n  năm 1970;  ị     :   óm T, t ị trấn 

A,  u ện M, t n    n  T áp ( ó mặt)  

 ỘI  U G VỤ   : 

Anh  o n  u n          ện t eo ủ  qu ền  ủ    ị Võ T ị H n  N trình bày:    

C ị N  n cho   ị T v    á  lần t ền n ư sau: 

Ngày 12/3/2016, v   200 000 000  (H   trăm tr ệu   n )  

Ngày 20/3/2016, vay 100 000 000  (Một trăm tr ệu   n )  

Ngày 01/5/2016, vay 100 000 000  ( Một trăm tr ệu   n ). 

Ngày 25/5/2016, vay 100.000.000  ( Một trăm tr ệu   n ). 

Ngày 01/7/2016, vay 100.000 000  (Một trăm tr ệu   n ). 

Tổn   ộn  600 000 000  (Sáu trăm tr ệu   n ), mỗ  lần vay có làm biên 

n ận, t ỏ  t uận lã  suất 5%/tháng/1.000.000 ,   ị T nó  v   về   o v   l i lãi 

suất   o  ơn, v   k ôn  t ờ    n n ưn  t u     vốn t ì   o     trướ  30 ngày. 

 ến t án  9/2016,   ị T  ăn  lã  tổn   ộn  114 000 000 , s u  ó   ị T không 

 ó  ăn  lã   

Nay,   ị N   u  ầu   ị T trả t ền vốn vay 600 000 000  (Sáu trăm tr ệu   n )  

C ị Bù  T ị N    T trình bày:  

N    10/2/2016, v    ủ    ị N 100 000 000  (Một trăm triệu   n ), lã  

suất 7 000 /1 000 000 /1 ngày. 

N    01/5/2016, v    ủ    ị N 100 000 000  (Một trăm tr ệu   n ), lãi 

suất 7 000 /1 000 000 /l n     

N    12/3/2016, v    ủ    ị N 200 000 000  (H   trăm tr ệu   n ), t ền 

 óp  ủ    ị N vớ  lã  suất 20% vớ  t ền lã  l  40 000 000  (Bốn mươ  tr ệu   n   

Ngày 25/5/2016, vay  ủ    ị N 100 000 000  (Một trăm tr ệu   n ), 

t ền  óp lã  suất 20% vớ  số t ền 20 000 000 /01 tháng. 

Ngày 01/7/2016, vay  ủ    ị N 100 000 000  (Một trăm tr ệu   n ), 

t ền  óp lã  suất 20% vớ  số t ền 20 000 000 /01 t án   

C ị  ã n ận  ủ    ị N số t ền 400 000 000  (Bốn trăm tr ệu   n ) v  

t ền  óp 200 000 000  (H   trăm tr ệu   n ), tổn   ộn : 600 000 000  (Sáu 

trăm tr ệu   n )  
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Tất  ả số t ền tr n,   ị v    ị N  ã t ốn  n ất      r  t ành: 

1. Số n  100 000 000  t ền n      ị  ã  ón  lã    o   ị N vớ  lã  suất 

7 000 /l 000 000 /l n      o  ến k   trả  ết t ền n   ốc là: 100.000.000   

Từ n    10/2/2016  ến n    10/9/2016,   ị  ã  ăn  147 000 000  t ền 

lã    o số n  100.000.000   

2. Số n  100.000 000  t ền n      ị  ã  ón  lã    o   ị N vớ  lã  suất 

7 000 /1 000 000 /l n      o  ến k   trả  ết t ền n   ố  l : 100 000 000 . 

Từ n    01/5/2016  ến ngày 01/9/2016,   ị  ã  ăn  84 000 000  t ền 

lã    o số n  100 000 000 . 

Tất  ả t ền n      ị v    ị N t ốn  n ất sẽ trả 10 n    01 lần  

3. Số n  200 000 000  t ền n      ị  ã  ăn    o   ị N mỗ  t án  l  

40 000 000   

Từ n    12/3/2016  ến n    12/9/2016   ị  ã  ăn  240 000.000  t ền 

lã    o số n  200 000 000   

4. Số n  100 000 000  t ền n      ị  ăn  lã    o   ị N mỗ  t án  l  

20.000.000   

Từ n    25/5/2016  ến n    25/9/2016,   ị  ã  ăn  80 000 000  t ền 

lãi   o số n  100.000.000   

5. Số n  l00.000.000  t ền n      ị  ã  ón  lã    o   ị N mỗi tháng là 

20.000.000   

Từ n    01/7/2016  ến n    01/10/2016,   ị  ã  ăn  60 000 000  t ền 

lã    o số n  100.000.000   

Tổn  số tiền lã  m    ị  ã  ăn    o   ị N l  611 000 000  (Sáu trăm 

mườ  một tr ệu   n ),   ị  ó   u  ầu   ị N l m b  n n ận n ưn    ị N không 

  n  ý. 

N     ị k ôn    n  ý   u  ầu  ủ    ị N, m    u  ầu Tò  án   ả  qu ết 

t eo qu   ịn   ủ  p áp luật. 

- Bản án   n s  sơ t ẩm  ủ  Tò  án n  n   n  u ện M  ã qu ết  ịn : 

 ìn      một p ần   u  ầu  ủ    ị Võ T ị H n  N. 

Buộ    ị Bù  T ị N    T trả t ền v     o   ị Võ T ị H n  N vốn 

503 535 000   và t ền lãi 46.756.000   

 Tổn   ộng: 550.29l.000  (Năm trăm năm mươ  tr ệu     trăm   ín 

mươi mốt n  n   n )  
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   từ n     ó  ơn   u  ầu t     n  án  ủ  n ườ   ư   t     n  án m  

b n p ả  t     n  án   ư  t     n  xon  số t ền tr n t ì   n  t án  b n p ả  t   

hành án còn p ả    ịu t ền lã  bằn  50% mứ  lã  suất t eo qu   ịn  t     ều 468 

Bộ luật   n s  tươn  ứn  vớ  t ờ     n   ư  t     n  án  ến k   t     n  xon   

Về án p í: C ị Bù  T ị N    T nộp 27 514 000  án p í   n s  sơ t ẩm  

C ị Võ T ị H n  N  ư   n ận l   14 000 000  t ền t m ứn  án p í t eo 

b  n l   t u số 10036 n    28/3/2017  ủ  C       T     n  án   n s   u ện M. 

 N o   r  bản án sơ t ẩm  òn tu  n về qu ền v  t ờ    n k án   áo  ủ  

 á   ươn  s , qu ền v  n  ĩ  v   ủ  n ườ   ư   t     n  án, n ườ  p ả  t   

hàn  án, t ờ    ệu t     n  án t eo qu   ịn   ủ  p áp luật  

- Ngày 27/9/2017, bị   ơn   ị Bù  T ị N    T k án   áo to n bộ bản án 

sơ t ẩm,   u  ầu xem xét l   v  án t eo t ủ t   p ú  t ẩm  

- T   p   n tò  p ú  t ẩm: 

  C ị T v n   ữ n u  n   u  ầu kháng cáo và cung  ấp n ườ  l m 

  ứn  tron  v ệ  cho vay l    ị N ô T ị U và Dươn  T ị Bí   T. 

+       ện V ện k  m sát n  n   n T n  ý k ến về   ả  qu ết v  án: 

Về tố t n : Tron  quá trìn  t   lý xem xét   ả  qu ết v  án   n  n ư t   

p   n tò  p ú  t ẩm, n ữn  n ườ  t ến   n  tố t n  v  n ườ  t  m     tố t n  

 ã t      ện  ún  qu   ịn   ủ  Bộ luật tố t n    n s  năm 2015   

Về nộ   un :  C ị T thừ  n ận  ó v   t ền  ủ    ị N 600.000.000  v   ó 

l m b  n n ận  o   ị T ký tên. N        tr n b  n n ận  á  b n  ều t ốn  

n ất, n ưn  k ôn  t ốn  n ất về p ần lã   C ị T   o rằn   ã  ón  lã  tổn  

 ộn  611 000 000  n ưn  k ôn   ó   ứn   ứ   ứn  m n   Do  ó   u  ầu  ủ  

  ị T l  k ôn   ó  ơ s .  ề n  ị Hộ    n  xét xử k ôn    ấp n ận   u  ầu 

k án   áo  ủ    ị T;   ữ n u  n bản án sơ t ẩm n ưn  sử  l   p ần tín  lã  sai 

số  ố  vớ  số t ền v   n    25/5/2016. 

S u k   n    n  ứu  á  t   l ệu  ó tron     sơ v  án  ã  ư   t ẩm tr  t   

p   n tò  v   ăn  ứ v o kết quả tr n  luận t   p   n tò . 

  Ậ  ĐỊ   CỦ        : 

[1] C ị N v    ị T  ều trìn  b   t ốn  n ất v ệ    ị N   o   ị T vay 5 

lần vớ  tổn  số t ền l  600 000 000 ; k ôn   ó qu   ịn  t ờ    n  o n trả vốn, 
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n ưn  k    ó   u  ầu lấ  l   vốn t ì p ả  t ôn  báo   o   ị T b ết trướ ;  á  

b  n n ận  o   ị N  un   ấp  ều  ư     ị T t ừ  n ận  o   ị n ận t ền t eo 

 ún  t ờ     n     tron  b  n n ận v  ký t n;   n  t ờ    ị T t ừ  n ận l    ện 

n     ư  trả vốn  ố , n n   ị T p ả   ó trá   n  ệm trả số t ền v   n   l  p ù 

  p vớ  qu   ịn    ủ  p áp luật  

[2] Về lã  suất v  : C ị N trìn  b   mứ  lã  v   l  5%/t án /1 000 000 , 

t ền lã   ã n ận tín   ến t án  9 năm 2016 l  114 000 000 , s u  ó n ưn  nộp lã   

N     ị N   n  ý   ều    n  l   t ền lã  t eo qu   ịn   ủ  p áp luật  C ị T thì cho 

rằn , mứ  lã  suất t ỏ  t uận t eo từn  lần v   k á  n  u,    t  : Số t ền v   

100 000 000  v o n    10/02/2016 v  100 000 000  v o n    01/5/2016 áp   n  

tín  lã  mỗ  n    7 000 /1 000 000 ,  á  lần v   s u l  20%/t án  v    ị  ã t    

  ện nộp lã   ư   tổn  số t ền l  611 000 000   N     ị T   n    u  ầu  ều    n  

l   t ền lã  t eo qu   ịn   ủ  p áp luật  Tu  n   n t   p   n tò  p ú  t ẩm,   ị T 

k ôn  t   trìn  b   rõ r n   á   tín  lã   ủ  từn  k oản t ền, số t ền trả t ền lã  

  n  n   ,   n  t án    n  k ôn    p lý,   n  t ờ   ó lú    ị   o rằn  v   t eo 

 ìn  t ứ  trả  óp  ố  vớ  02 k oản v   n    10/02/2016 v  01/5/2016  Mặt k á , 

  ị T trình bày v ệ  trả t ền lã       ó   ị T b ết, vì   ị T l  n ườ  l m  ôn   ho 

     ìn   ủ    ị n n   ị T b ết  ư   v ệ    ị N  ến n ận t ền lãi hàng ngày, ngoài 

r    ị t ừ  n ận k ôn   ó   ứn   ứ n o k á       ứn  m n  v ệ  trả lã  số t ền l  

611 000 000 . 

[3] T eo lờ  k     ủ    ị T xá  n ận,   ị l  n ườ  l m  ôn    o   ị T 

n n  ó b ết v ệ    ị T v   t ền  ủ    ị N, tu  n   n   ị   n  t ừ  n ận     t ấ  

   o t ền v  , t ền lã  n ưn  k ôn  b ết rõ số t ền lã   ã nộp m      n  e   ị T 

nó  l   v ệ  trả lã   ầ   ủ t eo n ư t ỏ  t uận  ủ      b n  C ị U trìn  b   l  

k ôn  b ết rõ r n     t   v ệ  v   t ền   ữ    ị N vớ    ị T. Chị D   n   ó lờ  

k    xá  n ận  ó t ấ    ị T    o t ền   o   ị N n ưn  k ôn  xá   ịn   ư   số 

t ền    t    

[4]  u  nộ   un  tr n   o t ấ  v ệ  trả t ền lãi v   l   ó t      ện, 

n ưn  k ôn   ó  ủ  ơ s    ứn  m n  l    ị T  ã nộp lã   ến 611 000 000  

mớ  n ưn  nộp lã   Tò  án  ấp sơ t ẩm   ấp n ận số t ền lã   ã trả t eo trìn  

b    ủ    ị N l   ó  ơ s   Do  ó,   ị T p ả   ó n  ĩ  v  trả   o   ị N số t ền 

vốn, lãi s u k     ều    n  t eo mứ  lã  suất 0,75%/t án ,    t  :  

1/ B  n n ận n    12/3/2016, số t ền 200 000 000 :  
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- V   n    12/3/2016,  ăn  lã   ến ngày 12/8/2016 là 05 tháng x 0,75% 

x 200 000 000  = 7 500 000 ;  ã  ăn  lã  50 000 000 ,  ư 42 500 000 , k ấu 

trừ v o vốn 200 000 000 ,  òn l   vốn 157 500 000   

- Từ n    12/8/2016  ến 30/8/2017 là 12 tháng 18 ngày x vốn 

157 500 000  x 0,75% = 14 884 000   

Cộn : 172.384.000   

2/ B  n n ận ngày 20/3/2016 (dl), số t ền 100 000 000  

- V   n    20/3/2016,  ăn  lã   ến ngày 12/8/2016 là 04 tháng 22 ngày x 

0,75% x 100 000 000  = 3 550 000 ,  ã  ăn  lã  22 000 000 ,  ư 18 450 000 , 

k ấu trừ v o vốn 100 000 000 ,  òn l   vốn 81 550 000   

- Từ n    12/8/2016  ến 30/8/2017 = 12 t án  18 n  ỵ x 0,75% x vốn 

81 550 000  = 7 699 000   

Cộn : 89 249 000   

3/ B  n n ận n    01/5/2016, số t ền 100 000 000 : 

- Vay ngày 01/5/2016,  ăn  lãi  ến ngày 01/9/2016 là 04 tháng x 0,75% 

x 100 000 000  = 3 000 000 ,  ã  ăn  lã  20 000 000 ,  ư 17 000 000 , k ấu 

trừ v o vốn 100 000 000 ,  òn l   vốn 83 000 000   

- Từ n    01/9/2016  ến 30/8/2017 = 11 t án  29 ngày x 0,75% x vốn 

83.000.000  = 7 448 500 . 

Cộn : 90 448 500   

4/ B  n n ận n    25/5/2016, số t ền 100 000 000 : 

- V   n    25/5/2016,  ăn  lã   ến ngày 12/8/2016 là 02 tháng 17 ngày  x 

0,75% x 100 000 000  = 1 925 000 ,  ã  ăn  lã  12 000 000 ,  ư 10 075 000 , 

k ấu trừ vốn 100 000 000 ,  òn l   vốn 89.925 000     

- Từ n    12/8/2016  ến 30/8/2017 là 12 tháng 18 ngày x 0,75% x vốn 

89.925 000  = 8.498 000   

Cộn : 98 423 000   

5/ Bi n n ận n    01/7/2016, số t ền 100 000 000 : 

- V   n    01/7/2016,  ăn  lãi  ến ngày 01/9/2016 là 02 tháng x 0,75% 

x 100 000 000  = 1 500 000 ,  ã  ăn  lã  10 000 000 ,  ư 8 500 000 , k ấu 

trừ vốn 100.000.000 ,  òn l   vốn 91 500 000   

- Từ n    01/9/2016  ến 30/8/2017 là 11 tháng 29 ngày x 0,75% x vốn 

= 91 500 000  = 8 211 000   

Cộn : 99 71l.000  
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Do Tòa án  ấp sơ t ẩm tín  toán  ó bị s   số n n   ều    n  l   số l ệu 

cho chính xác. Do  ó, buộ    ị Bù  T ị N    T trả   ị Võ T ị H n  N t ền 

vốn vay 503 475 000  v  t ền lã  46 740 500   

Tổn   ộn  vốn và lãi 550.215.500  (Năm trăm năm mươ  tr ệu     trăm 

mườ  lăm n  n năm trăm   n ). 

[4]       ện V ện k  m sát T n  ý k ến về   ả  qu ết v  án:  ề n  ị Hộ  

  n  xét xử k ôn    ấp n ận   u  ầu k án   áo  ủ    ị T;   ữ n u  n bản án 

sơ t ẩm n ưn  sử  l   p ần tín  lã  s   số  ố  vớ  số t ền v   n    25/5/2016. 

 ề n  ị  ủ  V ện k  m sát T n  l   ó  ơ s  n ư  ã p  n tí   tr n n n 

  ấp n ận  

Tò  án  ấp sơ t ẩm xử  ã  ó  ăn  ứ, n n   ữ n u  n bản án sơ t ẩm, 

k ôn    ấp n ận   u  ầu k án   áo  ủ    ị T (  ều    n  số t ền lã   o tín  

toán s   số). 

Cá  p ần k á  k ôn   ó k án   áo, k án  n  ị  ó   ệu l   p áp luật  

Vì  á  lẽ tr n; 

QUYẾ  ĐỊ  : 

Căn  ứ k oản 1   ều 148, k oản 1   ều 308,   ều 313 Bộ luật tố t n  

  n s  năm 2015;   ều 466, k oản 1   ều 468 Bộ luật   n s  năm 2015; N  ị 

qu ết số 326/2016/UBTV H 14 n    30/12/2016  ủ  Ủ  b n T ườn  v  

 uố   ộ  qu   ịn  về án p í v  lệ p í Tò  án;  

1    ôn    ấp n ận   u  ầu k án   áo  ủ    ị Bù  T ị N    T. 

  ữ n u  n bản án   n s  sơ t ẩm (  ều    n  số t ền lã  tín  toán s   số)  

 ìn        ả  qu ết   u  ầu  ủ    ị Võ T ị H n  N  ố  vớ  số t ền 

50 284 500 . 

Buộ    ị Bù  T ị N    T trả   o   ị Võ T ị H n  N số t ền 550 215 500  

(Năm trăm năm mươ  tr ệu     trăm mườ  lăm n  n năm trăm   n )  

   từ khi  ó  ơn   u  ầu t     n  án  ủ  n ườ   ư   thi hành án mà bên 

p ả  t     n  án   ư  t     n  xon  số t ền tr n, t ì   n  t án  b n p ả  t   

  n  án  òn p ả    ịu t ền lã  bằn  50% mứ  lã  suất qu   ịn  t   k oản 1   ều 

468 Bộ luật   n s  năm 2015, tươn  ứn  vớ  t ờ     n   ư  t     n  án  ến k   

thi hành xong. 
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2. Về án p í:  

C ị T p ả  nộp t ền án p í   n s  sơ t ẩm 26 008 620 .  

C ị T p ả  nộp t ền án p í   n s  p ú  t ẩm 300 000 , n ưn   ư   

k ấu trừ v o t ền t m ứn  án p í 300 000  t eo b  n l   t u số 15128 n    

27/9/2017  ủ  C     c Thi hành án   n s   u ện M  

C ị Võ T ị H n  N  ư   n ận l   14 000 000  t ền t m ứn  án p í t eo 

b  n l   t u số 10036 n    28/3/2017  ủ  C       T     n  án   n s   u ện 

M. 

Tron  trườn    p bản án, qu ết  ịn   ư   t     n  t eo qu   ịn  t   

  ều 2 Luật T     n  án   n s  t ì n ườ   ư   t     n  án   n s , n ườ  p ả  

t     n  án   n s   ó qu ền t ỏ  t uận t     n  án, qu ền   u  ầu t     n  

án, t  n u ện t     n  án  oặ  bị  ưỡn    ế t     n  án t eo qu   ịn  t    á  

  ều 6, 7, 7  v  9 Luật T     n  án   n s ; t ờ    ệu t     n  án  ư   t    

  ện t eo qu   ịn  t     ều 30 Luật T     n  án   n s   

Bản án p ú  t ẩm  ó   ệu l   p áp luật k  từ n    tu  n án./.  

Nơi nhận: 

-  ươn  s ; 

- Phòng KTNV &THA- TAND T n ; 

- V SND T n ; 

- TAND  u ện M; 

- C       THADS  u ện M; 

- Lưu: VT, HSVA, TDS. 

 

 M.  ỘI ĐỒ G XÉ  XỬ P ÚC   ẨM 

  ẨM P    - C Ủ  Ọ  P IÊ      

 

 

 

 

 guyễn  gọc Vạng                    

 


